
Stt Mã sinh viên Lớp Họ đệm Tên Ngành Khoá Khoa Lý do Cố vấn học tập xác nhận

1
162000720 20DKS1 Võ Phượng Kiều Quản trị khách sạn K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV còn học và đang trả nợ các môn còn thiếu

2
162000818 20DKS1 Đinh Phương Nam Quản trị khách sạn K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV còn học và đang trả nợ các môn còn thiếu

3
162000821 20DKS1 Cao Kim Ngân Quản trị khách sạn K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV còn học và đang trả nợ các môn còn thiếu

4
162000153 20DKS1 Nguyễn Minh Tiến Quản trị khách sạn K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV xác nhận nghỉ học

5
162000889 20DKS2 Huỳnh Phi Hổ Quản trị khách sạn K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV còn học và đang trả nợ các môn còn thiếu

6 162001151 20DKS2 Nguyễn Lê Anh Thư Quản trị khách sạn K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV còn học và đang trả nợ các môn còn thiếu

7
162001074 20DKS2 Phạm Tấn Vinh Quản trị khách sạn K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV còn học và đang trả nợ các môn còn thiếu

8 162001164 20DKS2 Nguyễn Hà Tường Vy Quản trị khách sạn K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 còn học, nhưng đang dự định bảo lưu do việc gia đình
9 162001200 20DKS2 Nguyễn Như Vy Quản trị khách sạn K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV còn học và đang trả nợ các môn còn thiếu

10
162000178 20DLH1 Nguyễn Thanh Nghĩa Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

SV tự ý bỏ học, CVHT và gia đình liên hệ nhiều lần không được, tiền 
công nợ gia đình không trả để SV nợ và tự chi trả khi trường có văn bản 
gửi về địa phương

11 162000936 20DLH1 Đặng Nguyễn Anh Thư Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV còn học và đang trả nợ các môn còn thiếu

12
162000092 20DQT1 Ngô Thị Như Bình Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 GV chưa liên hệ được với sinh viên

13 162000157 20DQT1 Huỳnh Khánh Duy Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

14
162000122 20DQT1 Cao Thị Phương Trinh Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 chưa liên hệ được sinh viên

15 162000493 20DQT2 Thân Ngọc Anh Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV xác nhận nghỉ học
16 162000313 20DQT2 Bùi Đức Hiếu Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ

17

162000410 20DQT2 Hà Thị Hương Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ

18
162000307 20DQT2 Phạm Ngọc Khánh Như Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ

19 162000363 20DQT2 Giáp Thiên Phúc Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ

20
162000489 20DQT2 Trần Doãn Vĩnh Phúc Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

SV có số tín chỉ tích luỹ quá thấp, Xác nhận nghỉ học và suy nghĩ nhập 
học lại

21 162000577 20DQT3 Đới Thành Chương Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ

22
162000624 20DQT3 Phạm Thị Cẩm Nhung Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi, sv có công nợ nhiều

23 162000648 20DQT3 Huỳnh Lê Hoàng Vũ Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ
24 162000871 20DQT4 Bùi Vũ Phương Anh Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ

25
162001008 20DQT4 Phan Thanh Chương Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi

26
162001003 20DQT4 Trần Thị Hạnh Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi, sv có công nợ nhiều
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27
162000847 20DQT4 Lương Thị Hòa Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

28 162001298 20DQT4 Nguyễn Cao Kỳ Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ

29
162001045 20DQT4 Đặng Minh Thuận Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi

30 162001272 20DQT5 Nguyễn Văn Hùng Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học và trả nợ các môn còn thiếu
31 162001256 20DQT5 Võ Phi Hùng Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ
32 162001289 20DQT5 Nguyễn Thị Phương Linh Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV xác nhận nghỉ học
33 162001182 20DQT5 Vũ Kim Ngân Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV đi nước ngoài  nên xác nhận nghỉ học luôn
34 162001157 20DQT5 Nguyễn Viết Vũ Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ
35 162001363 20DQT6 Lâm Quỳnh Như Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ
36 162001638 20DQT7 Trịnh Minh Công Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ
37 162001697 20DQT7 Nguyễn Thị Bích Hiền Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV xác nhận nghỉ học
38 162001604 20DQT7 Nguyễn Xuân Lịch Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ
39 162001609 20DQT7 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Quản trị kinh doanh K16-2020 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV vẫn đang học trả nợ
40 1721031510 21DKS1 Trần Văn Thế Huynh Quản trị khách sạn K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV đi xuất khẩu lao động ở Đức, xác nhận nghỉ học
41 1721031072 21DLH1 Lê Hoàng Tuấn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Sinh viên hứa sẽ cố gắng theo học 

42
1721030556 21DQT3 Phạm Hoàng Nguyệt Anh Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Đã gọi cho phụ huynh: Gia đình cho bạn đi học lại, bảo lên Khoa gặp tư 
vấn thêm

43 1721020477 21DQT3 Phạm Ngọc Bích Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Sinh viên báo nghỉ học luôn
44 1721020638 21DQT3 Nguyễn Đức Anh Dũng Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đã gọi cho sinh viên: Snh viên báo vẫn học và đã nhắc nhở
45 1721030764 21DQT4 Trần Bảo Huy Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
46 1721030711 21DQT4 Hoàng Trung Kiên Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên

47
1721030654 21DQT4 Lê Nguyễn Cẩm Nhung Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

SV đã liên hệ với CVHT để đăng ký học các môn trong học kỳ này và kỳ 
tới để cải thiện điểm

48
1721031058 21DQT5 Lê Thành Đạt Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

đề xuất là xoá tên cho thôi học, vì sinh viên không đăng ký học phần từ 2 
năm nay và hiện không có nhu cầu muốn học tiếp ngành QTKD

49 1721030684 21DQT5 Nguyễn Xuân Lộc Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
50 1721030963 21DQT5 Đinh Xuân Thành Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
51 1721030953 21DQT5 Nguyễn Thị Kim Trinh Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
52 1721020857 21DQT5 Nguyễn Thanh Uyên Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
53 1721031230 21DQT6 Đinh Nguyễn Mạnh Khôi Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Phụ huynh đang vận động SV học lại
54 1721031287 21DQT6 Mai Huỳnh Bảo Ly Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đang quay lại học và đã nhắc nhở SV
55 1721031288 21DQT6 Nguyễn Kim Ngân Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đang quay lại học và đã nhắc nhở SV

56
1721021793 21DQT6 Ngô Nguyễn Phương Nghi Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

SV xác nhận đã nghỉ luôn (nghỉ lâu lắm rồi). Liên hệ Phụ huynh nhưng 
không nghe máy

57 1721031124 21DQT6 Phan Hoàng Sang Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đang quay lại học và đã nhắc nhở SV
58 1721031097 21DQT6 Hà Văn Quốc Việt Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV đã đi du học nghỉ từ năm 2. Không liên lạc được phụ huynh và SV

59
1721001358 21DQT7 Nguyễn Tuấn Anh Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Sinh viên báo xin bảo lưu kỳ thứ 3 vì khó khăn tài chính. SV xin bảo lưu 
kết quả để đi làm nhưng không có tiền đóng phần học phí nợ để bảo lưu. 
Khi nào có tiền SV mới đi học trở lại

60 1721031363 21DQT7 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV có việc gia đình và đã đi học lại

61
1721021739 21DQT8 Nguyễn Thành Công Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Sinh viên đã bỏ nhiều môn, không đủ khả năng quay lại, Phụ huynh xác 
nhận qua cuộc gọi với sinh viên

62 1721021180 21DQT8 Nguyễn Hiệp Đức Quản trị kinh doanh K17-2021 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 sinh viên định cư nước ngoài, Phụ huynh xác nhận nghỉ học

63
1822040483 22DKS1 Lê Trần Vân Anh Quản trị khách sạn K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Do SV không đăng ký kịp đủ các môn theo CTK và bị rớt nhiều. CVHT 
đã nhắc nhở, SV hứa sẽ đăng ký học đủ và không để rớt nhiều môn nữa

64
1822040673 22DKS1 Lê Thị Hà Phương Quản trị khách sạn K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

CVHT đã gọi điện xác nhận và cũng đã đưa tên vào DS buộc thôi học từ 
đợt trước

65
1822031867 22DLH1 Trần Thị Khánh Nguyên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

CVHT đã gọi điện xác nhận và cũng đã đưa tên vào DS buộc thôi học từ 
đợt trước

66
1822040854 22DLH1 Đỗ Dạ Thảo Vy Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Sinh viên bị rớt nhiều môn do nghỉ quá số tiết quy định, giảng viên đã 
nhắc nhở. Kỳ 2 sinh viên đã tham gia học tập đầy đủ

67
1822040188 22DQT1 Phan Văn Linh Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đã xác nhận với gia đình, sinh viên đã bỏ học quá lâu không thể tiếp tục

68
1822030224 22DQT1 Nguyễn Thanh Phát Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Cha sinh viên xin vận động sinh viên quay lại trường để hoàn thành tiếp 
chương trình học
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69
1822030119 22DQT1 Nguyễn Đức Tài Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Sinh viên vừa đóng học phí đầy đủ, xác nhận sẽ cố gắng đăng ký học 
phần tiếp tục

70
1822030112 22DQT1 Bùi Minh Tuấn Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Mẹ sinh viên đã đóng học phí đầy đủ, cam kết theo dõi việc học tập của 
sinh viên

71
1822030233 22DQT1 Nguyễn Quốc Tường Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Cha đã đóng học phí đầy đủ và sinh viên xác nhận xin cải thiện ở học kỳ 
kế tiếp

72
1822031325 22DQT1 Kim Điểu Minh Uyên Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Cha sinh viên xin hứa sinh viên quay lại trường để hoàn thành tiếp 
chương trình học

73
1822040497 22DQT2 Dương Thị Thanh An Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

SV là BCS lớp, có việc gia đình nên bỏ bê việc học, đã liên hệ nhắc nhở 
và SV hứa đi học đầy đủ

74
1822010452 22DQT2 Nguyễn Xuân Đạt Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

SV khó khăn về tài chính, vừa đi làm vừa đi học nên không đủ tiền, đăng 
ký ít môn. Đã nhắc nhở, động viên.

75 1822040458 22DQT2 Dương Nguyễn Hoàng Lâm Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đã nhắc nhở SV nhiều lần, và SV hứa sẽ đi học đầy đủ
76 1822040425 22DQT2 Phuruan Phạm Hoàng TháiViệt Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV có việc gia đình và đã đi học trở lại

77
1822040805 22DQT3 Lương Lê Thị Thuý Hằng Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 CVHT trước đó đã xác nhận nghỉ học, đã liên hệ với gia đình và xác nhận

78 1822040644 22DQT3 Ngô Trần Đức Hưng Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học, đã nhắc nhở sinh viên

79
1822030657 22DQT3 Bùi Trường Anh Khoa Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 CVHT trước đó đã xác nhận nghỉ học, đã liên hệ với gia đình và xác nhận

80 1822040690 22DQT3 Hoàng Quốc Phong Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học, đã nhắc nhở sinh viên
81 1822040774 22DQT3 Đỗ Ngọc Sơn Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học, đã nhắc nhở sinh viên

82
1822040743 22DQT3 Dương Thị Khánh Vân Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 CVHT trước đó đã xác nhận nghỉ học, đã liên hệ với gia đình và xác nhận

83 1822040855 22DQT4 Thân Trí Hiếu Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học, đã nhắc nhở sinh viên
84 1822030921 22DQT4 Đào Thị Hòa Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Không có điều kiện học tập, Đã liên hệ với gia đình xác nhận
85 1822040939 22DQT4 Phạm Tuấn Vũ Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học, đã nhắc nhở sinh viên
86 1822040910 22DQT4 Đỗ Phạm Tường Vy Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học, đã nhắc nhở sinh viên

87
1822031254 22DQT5 Nguyễn Đoàn Minh Anh Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 CVHT trước đó đã xác nhận nghỉ học, đã liên hệ với gia đình và xác nhận

88
1822031236 22DQT5 Tạ Tiến Thịnh Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 CVHT trước đó đã xác nhận nghỉ học, đã liên hệ với gia đình và xác nhận

89 1822041341 22DQT5 Phạm Thị Ngọc Trâm Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
90 1822041083 22DQT5 Nguyễn Hữu Vinh Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV đã chuyển trường

91
1822031607 22DQT6 Đào Hùng Thịnh Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Sinh viên đã xác định nghĩ học, gọi cho mẹ của sinh viên qua số ĐT: 
0946321035 và phụ huynh xác nhận SV nghĩ học

92 1822041775 22DQT7 Bùi Quang Hoàng Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
93 1822041843 22DQT7 Trịnh Hào Nam Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
94 1822041821 22DQT7 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
95 1822040776 22DQT7 Nguyễn Thị Kim Ngân Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
96 1822041618 22DQT7 Đào Nguyễn Quỳnh Như Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
97 1822041832 22DQT7 Hoàng Minh Phúc Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
98 1822041875 22DQT7 Lương Sơn Phúc Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
99 1822041810 22DQT7 Cao Tô Thảo Quyên Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên

100 1822041754 22DQT7 Nguyễn Phước Sang Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
101 1822031777 22DQT7 Trần Minh Thuần Quản trị kinh doanh K18-2022 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên

102
1923050307 23DKS1 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Quản trị khách sạn K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Sinh viên có ý định nghỉ học nên bỏ các môn. HK2 sinh viên đã quay trở 
lại học tập bình thường. Giảng viên đã nhắc nhở

103
1923031077 23DKS1 Hồ Minh Phúc Quản trị khách sạn K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

CVHT đã gọi điện xác nhận và cũng đã đưa tên vào DS buộc thôi học từ 
đợt trước

104
1923050587 23DKS1 Nguyễn Thanh Thúy Quản trị khách sạn K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

CVHT đã gọi điện xác nhận và cũng đã đưa tên vào DS buộc thôi học từ 
đợt trước

105 1923051089 23DKS1 Ngô Vũ Thủy Tiên Quản trị khách sạn K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 CVHT đã gọi điện xác nhận
106 1923041286 23DKS1 Bùi Ngọc Trâm Quản trị khách sạn K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Giảng viên liên hệ nhiều lần nhưng không được
107 1923050072 23DLH1 Chu Thị Thuỳ Dung Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 CVHT xác nhận sinh viên đã thôi học

108
1923051067 23DLH1 Nguyễn Công Minh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Trước đó SV có định bảo lưu nhưng không làm thủ tục, hiện sv đã đi 
XKLĐ Nhật

109 1923051058 23DLH1 Dương Quyết Thắng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Sinh viên hứa sẽ cố gắng theo học 
110 1923030883 23DLH1 Huỳnh Lê Thanh Thiên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Xác nhận sinh viên đã thôi học
111 192301260 23DQT1 Nguyễn Tiến Đạt Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Không liên lạc được sinh viên từ kỳ 1 NH 2023-2024
112 1923050328 23DQT1 Hồ Huỳnh Minh Nhựt Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV và phụ huynh xác nhận thôi học
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113 1923050178 23DQT1 Lê Hoài Thu Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV và phụ huynh xác nhận thôi học
114 1923040220 23DQT1 Nguyễn Minh Thuận Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV đã xác nhận thôi học, không liên lạc được sau đó
115 1923050179 23DQT1 Lê Quang Tiến Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đã nhắc nhở sinh viên
116 1923050183 23DQT1 Nguyễn Đức Tiến Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đã nhắc nhở sinh viên

117
1923050529 23DQT2 Nguyễn Trương Gia Bảo Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Đã gọi cho mẹ của sinh viên qua số ĐT: 0918883311 và phụ huynh xác 
nhận SV nghĩ học

118
1923051224 23DQT2 Nguyễn Ngọc Hương Giang Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Gọi điện thoại SV và bố không nghe máy, số điện thoại mẹ không đúng

119
1923050440 23DQT2 Lương Hoàng Ngọc Huệ Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Đã gọi cho bố của sinh viên qua số ĐT: 0915754744 và phụ huynh xác 
nhận SV nghĩ học

120
192301256 23DQT2 Tống Gia Hưng Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Số ĐT sinh viên không đúng, không có số ĐT của phụ huynh trên hệ 
thống (trước đây khi ra soát các bạn trong lớp đã nói SV xác nhận nghĩ 
học)

121
1923050978 23DQT2 Võ Ngọc Huy Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Đã gọi cho mẹ của sinh viên qua số ĐT: 0338522639 và phụ huynh xác 
nhận SV nghĩ học

122
1923050894 23DQT2 Lê Thị Thu Huyền Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Đã gọi cho sinh viên và mẹ của sinh viên qua số ĐT: 0978416701, sinh 
viên và phụ huynh xác nhận sắp xếp tài chính để quay lại học

123 1923050593 23DQT2 Lương Thị Hồng Kiều Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Gọi cho SV và phụ huynh đều không nghe máy
124 1923040420 23DQT2 Lê Thái Hoàng Ngân Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Gọi cho SV và phụ huynh đều không nghe máy

125
1923050333 23DQT2 Đỗ Nguyễn Minh Ngọc Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Sinh viên báo đã chuyển trường, đã gọi cho mẹ của sinh viên qua số ĐT: 
0937369450 và phụ huynh xác nhận SV đã chuyển trường

126
1923050349 23DQT2 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Đã gọi cho mẹ của sinh viên qua số ĐT: 0937369450 và phụ huynh xác 
nhận SV đã nghỉ học

127
1923050520 23DQT2 Nguyễn Khánh Phong Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Đã gọi cho sinh viên và mẹ của sinh viên qua số ĐT: 0942581672, phụ 
huynh xác nhận sắp xếp tài chính để quay lại học

128
1923050602 23DQT2 Trần Ngọc Anh Thư Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Đã gọi cho bố của sinh viên qua số ĐT: 0986191785 và phụ huynh xác 
nhận SV đã nghĩ học

129
1923050421 23DQT2 Lê Thị Mỹ Trà Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Sinh viên xác nhận đã chuyển sang học trường Lạc Hồng từ năm 2024 - 
2025, gọi điện thoại cho bố qua số ĐT: 0933800941 thì thuê bao

130
1923050903 23DQT3 Nguyễn Đoàn Anh Đức Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Sinh viên đã báo nghỉ học từ đầu HK1 để đi nghĩa vụ quân sự chuyên 
nghiệp

131 1923050916 23DQT3 Huỳnh Lương Kim Ngân Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Sinh viên nghỉ học luôn đi học nghề thẩm mỹ_phụ huynh xác nhận

132
1923040756 23DQT3 Trần Thị Ngọc Trâm Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Sinh viên báo xin bảo lưu và đã hướng dẫn thủ tục nhưng chưa thấy sv 
thực hiện

133 192301248 23DQT3 Huỳnh Ngọc Yến Vy Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Vẫn học,Đã nhắc nhở sinh viên
134 1923041211 23DQT4 Nguyễn Quang Liêm Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV xác nhận: Bạn nghỉ luôn, vì lý do gia đình, thôi học
135 1923051152 23DQT4 Phùng Thị Ngọc Mai Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đã gọi cho sinh viên: Sinh viên báo vẫn học và đã nhắc nhở
136 1923040939 23DQT4 Nguyễn Đức Phương Nam Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Bạn nghỉ luôn, vì lý do gia đình khó khăn, thôi học

137
1923031013 23DQT4 Chu Nguyễn Ngọc Phát Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0

Bạn nghỉ luôn, đã gọi cho phụ huynh (ba bạn) bảo xóa tên đi, bỏ nhà đi 1 
năm nay

138 1923031265 23DQT4 Trần Tấn Phát Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đã nghĩ học từ đầu năm học
139 1923031141 23DQT4 Bùi Nguyên Anh Tài Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV xác nhận Chuyển trường lên Đại học Hồng Bàng
140 1923051119 23DQT4 Nguyễn Hoàng Quốc Thịnh Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đã gọi cho sinh viên: Bạn nói xuất viện đi học lại
141 1923051194 23DQT4 Bùi Phan Bảo Trân Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 Đã gọi cho sinh viên: Snh viên báo vẫn học và đã nhắc nhở

142
1923021261 23DQT4 Nguyễn Trường Vũ Quản trị kinh doanh K19-2023 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB học kỳ < 1.0 SV xác nhận: Bạn nghỉ học vì không đủ khả năng tài chính, nên đã đi làm

143
2024060270 24DLH1 Nguyễn Ngọc Hiền Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K20-2024 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB HK1 < 0.8

SV nhắn tin xác nhận nghỉ học do điều kiện gia đình nên SV dự kiến vừa 
đi làm vừa đi học Cao đẳng

144
2024060736 24DLH1 Lê Trần Bảo Ngọc Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K20-2024 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB HK1 < 0.8

SV tự ý bỏ học ngay từ đầu nhập học (học kỳ 1, năm học 2024-2025), 
CVHT không liên hệ được

145
2024060192 24DQT1 Diệp Thị Anh Thư Quản trị kinh doanh K20-2024 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB HK1 < 0.8 Sinh viên này đã nghỉ từ HK1, đã liên hệ gia đình vì muốn chuyển hướng

146 2024051145 24DQT2 Phạm Quốc Duy Quản trị kinh doanh K20-2024 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB HK1 < 0.8 Đã nhắc nhở sinh viên
147 2024060911 24DQT2 Nguyễn Hạnh Ly Quản trị kinh doanh K20-2024 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB HK1 < 0.8 Không đăng ký học phần, liên lạc không được, tự ý rời nhóm
148 2024060740 24DQT2 Lưu Thị Hồng Nhung Quản trị kinh doanh K20-2024 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB HK1 < 0.8 Đã học trường khác từ trước gặp CVHT
149 2024041275 24DQT2 Nguyễn Thị Tâm Tâm Quản trị kinh doanh K20-2024 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB HK1 < 0.8 Chưa gặp lần nào, không liên lạc được

150
2024031203 24DQT2 Trần Anh Thư Quản trị kinh doanh K20-2024 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB HK1 < 0.8

SInh viên chuyển từ K17 qua, tự ý rời nhóm và báo ngừng học, không 
liên lạc được thêm

151 2024041276 24DQT2 Trần Nguyễn Anh Thư Quản trị kinh doanh K20-2024 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB HK1 < 0.8 Chưa gặp lần nào, không liên lạc được
152 2024060955 24DQT2 Lương Minh Tiến Quản trị kinh doanh K20-2024 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB HK1 < 0.8 Bỏ học từ kỳ 1, không liên lạc được



Stt Mã sinh viên Lớp Họ đệm Tên Ngành Khoá Khoa Lý do Cố vấn học tập xác nhận

153 2024051124 24DQT3 Đỗ Anh Trí Quản trị kinh doanh (CN Kinh tế thể thao)K20-2024 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: Điểm TB HK1 < 0.8 chưa liên hệ được sinh viên
154 121612703 16DLH1 Đặng Quang Nhật Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K12-2016 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

155
131701211 17DLH1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K13-2017 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi, công nợ cũ vẫn chưa đóng

156 131700429 17DQT1 Nguyễn Công Tài Quản trị kinh doanh K13-2017 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ
157 141800298 18DQT5 Hà Thị Ngọc Ánh Quản trị kinh doanh K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ
158 141801993 18DQT2 Nguyễn Phạm Gia Bảo Quản trị kinh doanh K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ
159 141800254 18DNH1 Hoàng Cao Cường Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ
160 141800601 18DLH1 Trần Hữu Đan Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ
161 141801031 18DNH1 Trần Lê Công Hải Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

162
141801326 18DQT5 Lê Minh Hiếu Quản trị kinh doanh K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi, công nợ cũ vẫn chưa đóng

163
141801567 18DNH2 Lữ Thành Hưng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi, công nợ cũ vẫn chưa đóng

164 141800905 18DQT3 Nguyễn Mạnh Khang Quản trị kinh doanh K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

165
141801468 18DQT5 Nguyễn Thị Mỹ Liên Quản trị kinh doanh K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

166
141800850 18DQT3 Nguyễn Đăng Long Quản trị kinh doanh K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

167
141800102 18DNH2 Trần Thị Quỳnh Mai

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV xác nhận nghỉ học

168
141801977 18DLH1 Nguyễn Thị Nguyệt Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

169
141801674 18DLH2 Nguyễn Trần Thanh Nhật Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

170
141800237 18DLH1 Trần Duy Thái Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV còn học và đang trả nợ các môn còn thiếu

171
141801769 18DLH2 Đỗ Nam Thiên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

172
141800772 18DQT3 Đỗ Thanh Thúy Quản trị kinh doanh K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

173
141800731 18DQT3 Đặng Lê Thu Trang Quản trị kinh doanh K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

174
141801114 18DQT4 Nguyễn Như Ý Quản trị kinh doanh K14-2018 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi, công nợ cũ vẫn chưa đóng

175
151901762 19DQT7 Nguyễn Tuấn Anh Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

176
151901213 19DLH3 Thân Thảo Anh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính Vẫn chưa liên hệ được sv để xác nhận tình trạng

177
151900826 19DNH1 Nguyễn Lê Hoài Bảo

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

178
151901209 19DQT5 Trịnh Doãn Đệ Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

179
151901728 19DQT7 Trần Đăng Duy Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

180
151900656 19DLH2 Phan Thị Hồng Hoa Hậu Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV còn học và đang trả nợ các môn còn thiếu

181
151901278 19DQT5 Nguyễn Khánh Hội Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv báo hoàn cảnh gia đình khó khăn, công nợ cũ vẫn chưa đóng

182
151900946 19DNH1 Trần Công Hưởng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV xác nhận nghỉ học

183
151900716 19DLH2 Nguyễn Mai Thanh Loan Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính Vẫn chưa liên hệ được sv để xác nhận tình trạng

184
151900362 19DQT7 Trịnh Thị Loan Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi

185
151900151 19DNH1 Nguyễn Thành Luân

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính Vẫn chưa liên hệ được sv để xác nhận tình trạng
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186
151900835 19DNH1 Phạm Văn Mạnh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

187
151901367 19DQT4 Hà Việt Nam Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi

188
151900727 19DQT3 Trần Trung Nghĩa Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi

189
151901148 19DNH1 Cao Hoàng Nguyên

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính Vẫn chưa liên hệ được sv để xác nhận tình trạng

190
151900624 19DQT3 Nguyễn Thanh Nhàn Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi

191
151900237 19DQT4 Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhi Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

192
151900388 19DQT2 Huỳnh Phương Phi Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

193
151901023 19DQT4 Nguyễn Thành Phú Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV đang xét TN

194
151900899 19DLH2 Lê Hoàng Phúc Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính Vẫn chưa liên hệ được sv để xác nhận tình trạng

195
151900956 19DQT4 Trần Yến Thy Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi

196
151901816 19DQT7 Nguyễn Hồng Trâm Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv báo xin bảo lưu

197
151901527 19DQT6 Nguyễn Khắc Triệu Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv báo xin bảo lưu

198 141801332 19DNH1 Nguyễn Minh Khánh Trực Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV xác nhận nghỉ học
199 151900286 19DLH3 Trần Dương Ngọc Tú Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính Vẫn chưa liên hệ được sv để xác nhận tình trạng
200 151900573 19DQT2 Nguyễn Hữu Tuấn Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

201
151901704 19DQT6 Nguyễn Minh Tuấn Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv không phản hồi

202 151901099 19DNH1 Nguyễn Văn Tuấn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ

203
151901566 19DQT6 Vũ Bảo Anh Tuấn Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính

GV liên hệ sv để xác nhận còn học hay không, hướng dẫn đăng ký học 
vét nhưng sv báo xin bảo lưu

204 151900804 19DQT3 Nguyễn Lệ Uyên Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV vẫn đang học trả nợ
205 151900820 19DQT3 Đặng Thị Hà Vi Quản trị kinh doanh K15-2019 - Đại học - Chính quy Khoa Kinh tế Quản trị Cảnh báo: SV không ĐKHP và giao dịch tài chính SV xác nhận nghỉ học

PHÓ TRƯỞNG KHOA
(ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Trần Thị Minh Ngọc

(Danh sách bao gồm 205 sinh viên)
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